
Văn bằng 

hiện có (ghi rõ 

chuyên ngành 

đào tạo)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18

1
Nguyễn Thị 

Huế
10/10/1990 x Tổ phó

Trường Mầm non 

Bình Lãng

3 năm 

3 tháng

2 năm 

8 tháng
2.72 V.07.02.26

Cử nhân giáo 

dục mầm non

'Chứng chỉ bồi 

dưỡng theo 

tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

giáo viên mầm 

non

A A

- Danh hiệu Lao động tiên tiến các năm học 2022-2023; 

2023-2024.

- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2024-2025.

- Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ năm học 

2022-2023.

- Trong 3 năm từ 2023-2025 xếp loại hoàn 

thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong đó năm 

2023 và 2025 hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ. 

- Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên 

mầm non hạng III (ttheo Quyết định số 

3415/ QĐ- UBND ngày 01/11/2023 của 

UBND huyện Tứ Kỳ. 

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ của CDNN giáo 

viên mầm non hạng II. 

- Không trong thời gian xử lý kỷ luật, 

không trong thời gian thực hiện các quy 

định liên quan đến kỷ luật theo quy định 

của Đảng và của Pháp luật.

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

UBND XÃ ĐẠI SƠN Phụ lục số 02

DANH SÁCH VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT THĂNG HẠNG

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC MẦM NON TỪ HẠNG III LÊN HẠNG II

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 
Nam Nữ

Chức vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công tác 

theo vị 

trí việc 

làm

I. TRƯỜNG MẦM NON BÌNH LÃNG

Cơ quan  đang 

làm việc

Thời 

gian 

giữ 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 

III 

hoặc 

tương 

đương

Thời 

gian bổ 

nhiệm 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện 

giữ 

đúng 

quy 

định

Mức lương hiện 

hưởng

Hệ số 

lương

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Trình độ 

Quản lý nghề 

nghiệp

Trìn

h độ 

tin 

học

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ

Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đạt 

được trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp hạng 

II hoặc tương đương 

Các điều kiện, tiêu chuẩn khác
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2 Đỗ Thị Hậu 06/10/1990 x
Tổ 

trưởng

Trường Mầm non 

Bình Lãng

5 năm 

6 tháng

2 năm 

8 tháng
2.72 V.07.02.26

Cử nhân giáo 

dục mầm non

'Chứng chỉ bồi 

dưỡng theo 

tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

giáo viên mầm 

non

A A

- Danh hiệu Lao động tiên tiến các năm học 2022-2023; 

2023-2024.

- Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2023-2024

- Giải khuyến khích cuộc thi "Thiết kế sách điện tử cùng 

GEN AI” huyện Tứ Kỳ lần thứ III năm 2024 theo quyết 

định số 89/QĐ-PGDĐT ngày 11 tháng 10 năm 2024 của 

Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Tứ Kỳ.

- Giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2024-2025

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2024-2025

- Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025 theo  

 quyết định số 150 - QĐ/ĐU ngày 10 tháng 01  năm 2026 

của Đảng bộ xã Đại Sơn.

- Trong 3 năm từ 2023-2025 xếp loại hoàn 

thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong đó năm 

2023 và 2025 hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ.

- Đã được bổ nhiệm CDNN GVMN hạng 

III tại quyết định số 3415/QĐ-UBND 

ngày 01 tháng 11 năm2023 của UBND 

huyện Tứ Kỳ.

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ của CDNN giáo 

viên mầm non hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; 

không trong thời gian thực hiện  các quy 

định liên quan đến kỷ luật theo quy định 

của Đảng và của pháp luật  

3
Nguyễn Thúy 

Anh
02/5/1994 x Giáo viên

Trường Mầm non 

Bình Lãng

6 năm 

6 tháng

5 năm 

4 tháng
3.03 V.07.02.26

Cử nhân giáo 

dục mầm non

'Chứng chỉ bồi 

dưỡng theo 

tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

giáo viên mầm 

non

A A Giấy khen của UBND huyện Tứ Kỳ năm học 2022-2023

- Trong 5 năm từ năm 2021 đến năm 2025 

hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong đó 

có năm 2023 là hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ.

- Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên 

mầm non hạng III tại quyết định 

số1306/QD-UBND của UBND huyện Tứ 

Kỳ.  

- Đáp ứng các tiêu chuẩn về năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ của CDNN giáo 

viên mầm non hạng II.   

- Không trong thời hạn kỷ luật, không 

trong thời gian thực hiện các quy định liên 

quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng 

và của pháp luật.

1
Nguyễn Thị 

Chung
12/24/1987 x Giáo viên

Trường Mầm non 

Đại Sơn

11 năm 

9 tháng

5 năm 

3 tháng
3.65 V.07.02.26

Cử nhân giáo 

dục 

mầm non

Chứng chỉ bồi 

dưỡng theo 

tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

giáo viên mầm 

non hạng III

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông 

 tin 

cơ 

bản

Tiếng 

anh A2

- Giấy khen của UBND huyện Tứ Kỳ năm học 2023-2024

- Giấy chứng nhận số: 86/QĐ-MN ngày 17/11/2025 của 

Trường Mầm non Đại Sơn chứng nhận đạt Giáo viên dạy 

giỏi cấp trường năm học 2025 - 2026

- Trong 03 năm từ 2023 đến 2025 được

xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt

nhiệm vụ. 

- Đã được bổ nhiệm vào ngạch V.07.02.26

CDNN giáo viên mầm non hạng III tại

Quyết định số 3410 /QĐ-UBND ngày

01/11/2023 của Ủy ban nhân dân Huyện

Tứ Kỳ. 

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực

chuyên môn, nghiệp vụ của CDNN giáo

viên mầm non hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật;

không trong thời gian thực hiện các quy

định liên quan đến kỷ luật theo quy định

của Đảng và của pháp luật.

II. TRƯỜNG MẦM NON ĐẠI SƠN

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
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2
Nguyễn Thị 

Hồng Loan
8/19/1991 x

TPCM, 

GV

Trường Mầm non 

Đại Sơn

9 năm 

6 tháng

2 năm 

7 tháng
2.72 V.07.02.26

Cử nhân giáo 

dục 

mầm non

Chứng chỉ bồi 

dưỡng theo 

tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

giáo viên mầm 

non hạng III

Tin 

học 

cơ 

bản

Tiếng 

anh A

- Giấy khen của UBND huyện Tứ Kỳ năm học 2023-

2024.

- Giấy khen của UBND xã Đại Sơn năm học 2025- 2026.

- Giấy chứng nhận số: 89/QĐ-MN ngày 19/11/2024 của 

Trường Mầm non Đại Sơn chứng nhận đạt Giáo viên dạy 

giỏi cấp trường năm học 2024 - 2025

- Trong 03 năm từ 2023 đến 2025 được

xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt

nhiệm vụ. 

- Đã được bổ nhiệm vào ngạch V.

07.02.26 chức danh nghề nghiệp giáo viên

mầm non hạng III tại QĐ số 3410/QĐ-

UBND huyện Tứ Kỳ ngày 01/11/2023.R23

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực

chuyên môn, nghiệp vụ của CDNN giáo

viên mầm non hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật;

không trong thời gian thực hiện các quy

định liên quan đến kỷ luật theo quy định

của Đảng và của pháp luật.

3
Tăng Thị 

Phương
3/15/1992 x Giáo viên

Trường Mầm non 

Đại Sơn

6 năm 

6 tháng

2 năm 

7 tháng
3.03 V.07.02.26

Cử nhân giáo 

dục 

mầm non

Chứng chỉ bồi 

dưỡng theo 

tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

giáo viên mầm 

non hạng III

Ứng 

dụng 

CNT

T cơ 

bản

Tiếng 

anh A2

- Giấy khen số 11731/QĐ-P8UBND ngày 09 tháng 5 năm 

2025 của Chủ tịch huyện Tứ Kỳ về việc đã có thành tích 

tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2024-2025.

- Giấy chứng nhận số: 89/ QĐ - MN ngày 19/11/2024 

của Trường Mầm non Đại Sơn chứng nhận đạt Giáo viên

dạy giỏi cấp trường năm học 2024 - 2025.

- Trong 03 năm từ 2023 đến 2025 được

xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Đã được bổ nhiệm vào ngạch V.

07.02.26 chức danh nghề nghiệp giáo viên

mầm non hạng III tại QĐ số 3410/QĐ-

UBND huyện Tứ Kỳ.

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực

chuyên môn, nghiệp vụ của CDNN giáo

viên mầm non hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật;

không trong thời gian thực hiện các quy

định liên quan đến kỷ luật theo quy định

của Đảng của pháp luật.

4 Lê Thị Hường 5/19/1995 x
Giáo 

Viên

Trường Mầm non 

Đại Sơn

4 năm 

6 tháng

4 năm 

1 tháng
2.41 V.07.02.26

Cử nhân giáo 

dục 

mầm non

Chứng chỉ bồi 

dưỡng theo 

tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

giáo viên mầm 

non hạng III

Ứng 

dụng 

CNT

T cơ 

bản

Tiếng 

anh A2

- Giấy khen của UBND huyện Tứ Kỳ năm học 2023-

2024.

- Giấy chứng nhận số: 86/QĐ-MN ngày 17/11/2025 của 

Trường Mầm non Đại Sơn chứng nhận đạt Giáo viên dạy 

giỏi cấp trường năm học 2025 - 2026.

- Trong 03 năm từ 2023 đến 2025 được

xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt

nhiệm vụ. 

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực

chuyên môn, nghiệp vụ của CDNN giáo

viên mầm non hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật;

không trong thời gian thực hiện các quy

định liên quan đến kỷ luật theo quy định

của Đảng và của pháp luật.

5
Nguyễn Thị 

Hoa
7/6/1993 x Giáo viên

Trường Mầm non 

Đại Sơn

9 năm 

6 tháng

5 năm 

3 tháng
2.72 V. 07.02.26

Cử nhân giáo dục

mầm non

Chứng chỉ bồi 

dưỡng theo 

tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

giáo viên mầm 

non hạng III

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông 

 tin 

cơ 

bản

Tiếng 

anh A2

- Lao động tiên tiến

- Giáo viên dạy giỏi cấp trường

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực

chuyên môn, nghiệp vụ của CDNN giáo

viên mầm non hạng II

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật,

không trong thời gian thực hiện các quy

định liên quan đến kỷ luật theo quy định

của Đảng và của Pháp luật.

6
Hoàng Thị 

Mai Thương
8/20/1986 x Giáo viên

Trường Mầm non 

Đại Sơn

6 năm 

6 tháng

2 năm 

7 tháng
3.34 V.07.02.26

Đại học giáo dục

mầm non

Chứng chỉ bồi 

dưỡng theo 

tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

giáo viên mầm 

non hạng III

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông 

 tin 

cơ 

bản

Tiếng 

anh A2

- Lao động tiên tiến

- Giáo viên dạy giỏi cấp trường

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực

chuyên môn, nghiệp vụ của CDNN giáo

viên mầm non hạng II

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật,

không trong thời gian thực hiện các quy

định liên quan đến kỷ luật theo quy định

của Đảng và của Pháp luật.
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7
Lê Thị Thu 

Hằng
2/6/1995 x Giáo viên

Trường Mầm non 

Đại Sơn

6 năm 

5 tháng

2 năm 

7 tháng
2.72 V.07.02.26

Cử nhân giáo dục

mầm non

chứng chỉ bồi 

dưỡng theo 

tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

giáo viên mầm 

non hạng III

ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông 

 tin 

cơ 

bản

Tiếng 

anh A2

- Lao động tiên tiến

- Giáo viên dạy giỏi cấp trường

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực

chuyên môn, nghiệp vụ của CDNN giáo

viên mầm non hạng II

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật,

không trong thời gian thực hiện các quy

định liên quan đến kỷ luật theo quy định

của Đảng và của Pháp luật.

8
Đoàn Thị 

Thanh
6/1/1989 x Giáo viên

Trường Mầm non 

Đại Sơn

9 năm 

6 tháng

2 năm 

7 tháng
2.72 V.07.02.26

Cử nhân giáo 

dục 

mầm non

Chứng chỉ bồi 

dưỡng theo 

tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

giáo viên mầm 

non hạng III

Tin 

học 

văn 

phòn

g C

Tiếng 

Anh 

C

- Lao động tiên tiến

- Giấy chứng nhận số: 89/ QĐ-MN ngày 19/11/2024 của 

Trường Mầm non Đại Sơn chứng nhận đạt Giáo viên dạy 

giỏi cấp trường Năm học 2024 - 2025

- Trong 3 năm từ năm 2023 - 2025 được

xếp loại vào mức hoàn thành tốt nhiệm vụ

trở lên. 

- Đã được bổ nhiệm vào ngạch V.07.02.26

chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non 

hạng III tại QĐ số: 3410/QĐ-UBND ngày

01/11/2023 

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực

chuyên môn, nghiệp vụ của CDNN giáo

viên mầm non hạng II

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật,

không trong thời gian thực hiện các quy

định liên quan đến kỷ luật theo quy định 

9 Đoàn Thị Hà 10/8/1991 x

Giáo 

viên + 

NVYT

Trường Mầm non 

Đại Sơn

9 năm 

6 tháng

2 năm 

7 tháng
3.03 V.07.02.26

Cử nhân giáo dục

mầm non

Chứng chỉ bồi 

dưỡng theo 

tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

giáo viên mầm 

non hạng III

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông 

 tin 

cơ 

bản

Tiếng 

anh

A

- Lao động tiên tiến

- Giáo viên dạy giỏi cấp trường

- Trong 3 năm từ 2023đến 2025 hoàn

thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong đó năm

2024 được hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Đã được bổ nhiệm vào ngạch V.

07.02.26 chức danh nghề nghiệp giáo viên

mầm non hạng III tại QĐ số 3410/QĐ-

UBND huyện Tứ Kỳ ngày 01/11/2023.

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực

chuyên môn, nghiệp vụ của CDNN giáo

viên mầm non hạng II

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật,

không trong thời gian thực hiện các quy

định liên quan đến kỷ luật theo quy định

của Đảng và của Pháp luật.

10 Trần Thị Diễm 10/17/1991 x Giáo viên
Trường Mầm non 

Đại Sơn

5 năm 

11 

tháng

2 năm 

7 tháng
2.41 V.07.02.26

Cử nhân giáo dục

mầm non

Chứng chỉ bồi 

dưỡng theo 

tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

giáo viên mầm 

non hạng III

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông 

 tin 

cơ 

bản

Tiếng 

anh A2

- Lao động tiên tiến

- Giáo viên dạy giỏi cấp trường

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực

chuyên môn, nghiệp vụ của CDNN giáo

viên mầm non hạng II

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật,

không trong thời gian thực hiện các quy

định liên quan đến kỷ luật theo quy định

của Đảng và của Pháp luật.

11
Nguyễn Thị 

Thảo
10/26/1990 x Giáo viên

Trường Mầm non 

Đại Sơn

6 năm 

6 tháng

2 năm 

7 tháng
2.72 V.07.02.26

Cử nhân giáo 

dục mầm non

Chứng chỉ bồi 

dưỡng theo 

tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

giáo viên mầm 

non hạng III

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông 

 tin 

cơ 

bản

Tiếng 

anh A2

- Lao động tiên tiến

- Giáo viên dạy giỏi cấp trường

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực

chuyên môn, nghiệp vụ của CDNN giáo

viên mầm non hạng II

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật,

không trong thời gian thực hiện các quy

định liên quan đến kỷ luật theo quy định

của Đảng và của Pháp luật.

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

III. TRƯỜNG MẦM NON HƯNG ĐẠO

4



1
Nguyễn Thị 

Thu Thủy
16/10/1983 x Giáo viên

Trường Mầm non 

Hưng Đạo

17 năm 

4 tháng 

5 năm 

2 tháng
3.65 V.07.02.26

Củ nhân giáo 

dục mầm non

Chưng chi bồi 

dưỡng theo 

tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

giáo viên 

màmn non

Tin 

học 

trình 

độ B

Tiếng 

anh B

- Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2021-

2022

Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên mầm 

non hạng III tại QĐ số 14389/QĐ-SNV  

TP Hà Nội  từ ngày 01/08/2020.

2
Nguyễn Thị 

Thu Trang
07/08/1989 x Giáo viên

Trường Mầm non 

Hưng Đạo

9 năm 

6 tháng

2 năm 

8 tháng
2,72 V.07.02.26

Bằng cử nhân 

chuyên ngành 

Giáo dục mầm 

non

Chứng chỉ bồi 

dưỡng theo 

tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

giáo viên mầm 

non

Tin 

học 

văn 

phòn

g 

trình 

độ B

Tiếng 

anh 

trình 

độ A2

- Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến các năm học: 2018-

2019, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026

- Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ tặng giấy khen đẫ có 

thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ.Năm học 

2024- 2025:  

 - Trong 04 năm từ 2023 đến 2026 được 

xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt 

trở lên.

-Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên mầm 

non hạng IV tại QĐ số:4137 /QĐ-UBND 

ngày 15/12/2016 và đã được bổ nhiệm 

CDNN giáo viên mầm non hạng III tại QĐ 

số: 3396/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của 

Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ.

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ của CDNN giáo 

viên mầm non hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; 

không trong thời gian thực hiện các quy 

định liên quan đến kỷ luật theo quy định 

của pháp luật.

- Năm học 2018-2019. 2024-2025: Giấy 

chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường. 

3 Trần Thị Oanh 03/02/1992 x Giáo viên
Trường Mầm non 

Hưng Đạo

6 năm 

6 tháng

2 năm 

8 tháng
3.03 V.07.02.26

Cử nhân giáo 

dục mầm non

Chứng chỉ bôi 

dưỡng theo 

tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

giáo viên mầm 

non

Ứng 

dụng 

CNT

T cơ 

bản

chứng 

chỉ B

- Năm học: 2019-2020; 2022-2023; 2023-2024; 2024-

2025; 2025-2026: Đạt danh hiệu LĐTT. 

- Năm học 2024-2025: được UBND huyện tặng giấy 

khen. 

- Năm học 2024-2025: Giáo viên giỏi cấp trường.

- Trong 03 năm từ 2023 đến 2025 được 

xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt.

- Đã được bổ nhiệm vào ngạch V.07.02.26 

chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non 

hạng III tại QĐ số: 3396/QĐ-UBND ngày 

01/11/2023.

-Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; Đáp 

ứng đủ điều kiện năng lực chuyên môn 

nghiệp vụ của năng lưc CDNN hàng II. 

Không trong thời gian thực hiện các quy 

định liên quan đến kỷ luật theo quy định 

của Đảng và của pháp luật.

4 Vũ Thị Huệ 04/10/1992 x Giáo viên
Trường Mầm non 

Hưng Đạo

5 năm 

6 tháng

2 năm 

8 tháng
2,72 V.07.02.26

Bằng cử nhân 

chuyên ngành 

Giáo dục mầm 

non

Chứng chỉ bồi 

dưỡng theo 

tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

giáo viên mầm 

non

Tin 

học  

trình 

độ A

Tiếng 

anh 

trình 

độ B

Danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2024-2025. 

Giấy khen của UBND huyện Tứ Kỳ năm học 2024-2025

- Trong 04 năm từ 2023 đến 2026 được 

xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt 

trở lên.

- Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên 

mầm non hạng III tại QĐ số: 3396/QĐ-

UBND ngày 01/11/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện Tứ Kỳ. 

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ của CDNN giáo 

viên mầm non hạng II.Không trong thời 

hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian 

thực hiện các quy định liên quan đến kỷ 

luật theo quy định của pháp luật.

5
Nguyễn Thị 

Huyền
28/9/1993 x Giáo viên

Trường Mầm non 

Hưng Đạo

9 năm 

6 tháng

2 năm 

8 tháng
3,03 V.07.02.26

Bằng cử nhân 

chuyên ngành 

Giáo dục mầm 

non

Chứng chỉ bồi 

dưỡng theo 

tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

giáo viên mầm 

non

Tin 

học 

văn 

phòn

g 

trình 

độ A

Tiếng 

anh 

trình 

độ A

- Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến các năm học: 2022-

2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026:  

- Giấy khen của UBND huyện Tứ Kỳ năm học 2023-2024

Năm học 2025-2026: Chứng nhận giáo 

viên dạy giỏi cấp trường

5



6
Nguyễn Thị 

Thanh Thúy
17/9/1995 x Giáo viên

Trường Mầm non 

Hưng Đạo

8 năm 

11 

tháng

2 năm 

8 tháng
2,72 V.07.02.26

Bằng cử nhân 

chuyên ngành 

Giáo dục mầm 

non

Chứng chỉ bồi 

dưỡng theo 

tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

giáo viên mầm 

non

Tin 

học 

văn 

phòn

g 

trình 

độ A

Tiếng 

anh 

trình 

độ A

- Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến các năm học: 2022-

2023, 2025-2026. 

- Giấy khen của UBND huyện Tứ Kỳ năm học 2022-2023

Năm học 2024-2025, 2025-2026: Chứng 

nhận viên dạy giỏi cấp trường. Đã được 

bổ nhiệm CDNN giáo viên mầm non hạng 

III tại QĐ số: 3396/QĐ-UBND ngày 

01/11/2021 của Chủ tịch UBND huyện Tứ 

Kỳ.- Trong năm 2025-2026 được xếp loại 

chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm 

vụ. Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ của CDNN giáo 

viên mầm non hạng II.

7
Vũ Thị Ngọc 

Anh
12/9/1995 x Giáo viên

Trường Mầm non 

Hưng Đạo

5 năm 

11 

tháng 

2 năm 

8 tháng
2.72 V.07.02.26

Cử nhân giáo 

dục mầm non

Chứng chỉ bôi 

dưỡng theo 

tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

giáo viên mầm 

no

Ứng 

dụng 

CNT

T cơ 

bản

Chứng 

chỉ A

- Năm học 2022-2023;2024-2025;2025-2026: Đạt danh 

hiệu LĐTT.

- Năm học 2024-2025: Giáo viên giỏi cấp trường.

- Trong 03 năm từ 2023 đến 2025 được 

xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt.

- Đã được bổ nhiệm vào ngạch V.07.02.26 

chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non 

hạng III tại QĐ số: 3396/QĐ-UBND ngày 

01/11/2023.Không trong thời hạn xử lý kỷ 

luật; 

- Đáp ứng đủ điều kiện năng lực chuyên 

môn nghiệp vụ của năng lưc CDNN hàng 

II. Không trong thời gian thực hiện các 

quy định liên quan đến kỷ luật theo quy 

định của Đảng và của pháp luật.

8
Phạm Thị 

Hồng Ngọc
08/11/1996 Giáo viên

Trường Mầm non 

Hưng Đạo

4 năm 

6 tháng 

2 năm 

8 tháng
2.72 V.07.02.26

Bằng cử nhân 

giáo dục mầm 

non

Chứng chỉ bồi 

dưỡng theo 

tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

giáo viên mầm 

non

Tin 

học 

văn 

phòn

g 

trình 

độ B

Tiếng 

anh 

trình 

độ A2

- Năm học: 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026: Đạt danh 

hiệu Lao động tiên tiến.    

- Năm học 2024-2025: Giấy chứng nhận giáo viên dạy 

giỏi cấp trường.  

- Trong 04 năm từ 2022 đến 2026 được 

xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt 

trở lên. 

- Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên 

mầm non hạng III tại Quyết định số 

110/QĐ-MN ngày 06/05/2024 của Hiệu 

trưởng trường mầm non Hưng Đạo.

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ của CDNN giáo 

viên mầm non hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; 

không trong thời gian thực hiện các quy 

định liên quan đến kỷ luật theo quy định 

của Đảng và của pháp luật.
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Văn 

bằng 

hiện có 

(ghi rõ 

chuyên 

ngành 

đào tạo)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18

1
Nguyễn 

Đức Hoan
05/02/1975 x

Hiệu 

trưởng

Trường 

Tiểu học 

Bình Lãng

19 năm 

11 tháng

2 năm 7 

tháng
5.02

V.07.03.

28

Cử 

nhân 

Giáo 

dục 

Tiểu 

học

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

theo tiêu 

chuẩn 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

giáo viên 

Tiểu học.

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Tiếng 

Anh 

Bậc 2

- Bằng khen của UBND tỉnh Hải Dương năm học 2024-2025

- Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm học 2023-2024, 2024-2025.

- Được xếp loại chất lượng ở mức Hoàn thành tốt trở lên 

trong 05 năm từ 2020 đến 2025; trong đó năm học 2023-

2024 và năm học 2024-2025 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

- Năm 2022, 2023, 2024, Đảng viên hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ.

-  Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên Tiểu học hạng II 

tháng 7 năm 2006

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, 

nghiệp vụ của CDNN Giáo viên tiểu học hạng I.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian 

thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định 

của Đảng và của pháp luật.

Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đạt được trong 

thời gian giữ chức danh nghề nghiệp hạng II hoặc tương đương 
Các điều kiện, tiêu chuẩn khác

UBND XÃ ĐẠI SƠN Phụ lục số 02

DANH SÁCH VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT THĂNG HẠNG

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC TIỂU HỌC TỪ HẠNG II LÊN HẠNG I

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 
Nam Nữ

Chức vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công tác 

theo vị 

trí việc 

làm

Cơ quan  

đang làm 

việc

Thời 

gian giữ 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng II 

hoặc 

tương 

đương

Thời 

gian bổ 

nhiệm 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ 

đúng 

quy định

Mức lương hiện 

hưởng

Hệ số 

lương

Mã số 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Trình độ 

Quản lý 

nghề 

nghiệp

Trình độ 

tin học

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ

A. VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

I. TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH LÃNG

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ



1
Nguyễn Thị 

Doan
1/24/1977 x

TT- 

Giáo 

viên

Trường 

Tiểu học 

Bình Lãng

18 năm 

2 tháng

2 năm 7  

 tháng
4.68

V.07.03.

28

Cử 

nhân 

Giáo 

dục 

Tiểu 

học

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

theo tiêu 

chuẩn 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

giáo viên 

tiểu học 

hạng II

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Tiếng 

anh 

bậc 2

- Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm học 2022-2023, 2023-2024.

- Giấy khen của UBND huyện Tứ Kỳ các năm học 2014-

2015, 2016-2017, 2019-2020.

- Giáo viên dạy giỏi cấp xã năm học 2025-2026. 

- Giấy khen  của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Lãng các 

năm 2020, 2023, 2024.

- Giải Khuyến khích trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tiểu 

học năm học 2016-2017. 

- Chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua các 

năm học 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013 ; 2013-2014; 

2015-2016.         

- Được xếp loại chất lượng viên chức ở mức Hoàn thành 

Xuất sắc nhiệm vụ từ năm 2017  đến năm 2026.

- Được bổ nhiệm CDNN Giáo viên tiểu học hạng II theo 

quyết định số 47/ QĐ-THBL ngày 13/6/2017 của trường 

Tiểu học Bình Lãng và quyết định số 228/QĐ-SNV ngày 

31/10/2023 của Sở Nội vụ Hải Dương.

- Đáp ứng đủ tiêu chuẩn về năng lực, chuyên môn nghiệp 

vụ của  CDNN Giáo viên Tiểu học hạng I.

- Không trong thời gian xử lí kỉ luật; không trong thời gian 

thực hiện các quy định liên quan đến kỉ luật theo quy định 

của Đảng, của pháp luật.

- Từ tháng 10 năm 2019 được Giám đốc SGD$ĐT tỉnh Hải 

Dương chọn cử  tham gia Chương trình tập huấn bồi dưỡng 

giáo viên cốt cán do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức và đã 

được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi 

dưỡng (6 Mô đun: 1;2;3;4;5;9). Giúp đỡ đồng nghiệp (6 

trường trong tỉnh) hoàn thành chương trình bồi dưỡng (6 

2
Phạm Thị 

Hòa
9/4/1980 x

TP-

Giáo 

viên

Trường 

Tiểu học 

Bình Lãng

14 năm 

7 tháng

2 năm 7  

 tháng
4.34

V.07.03.

28

Cử 

nhân 

Giáo 

dục 

Tiểu 

học 

Chứng 

chỉ Bồi 

dưỡng 

theo tiêu 

chuẩn 

CDNN 

giáo viên 

tiểu học 

hạng II

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Tiếng 

Anh 

bậc 2

- Giấy chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp huyện các năm học 

2010-2011, 2012-2013. GV chủ nhiệm giỏi cấp huyện năm 

học 2015-2016. 

-Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm học 2011-2012; 2012-2013. 

-Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện năm học 2023-2024. 

- Được xếp loại chất lượng ở mức Hoàn thành tốt trở lên 

trong 05 năm( từ năm 2021 đến năm 2026). Trong đó có 02 

năm được xếp loại ở mức Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ.

- Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên tiểu học hạng II tại 

Quyết định số 48/QĐ-THBL ngày 13 tháng 6 năm 2017 của 

Hiệu trưởng trường Tiểu học Bình Lãng ngày 13 tháng 6 

năm 2017. 

-Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên tiểu học hạng II tại 

Quyết định số 228/QĐ-SNV ngày 31 tháng 10 năm 2023 

của Giám đốc Sở nội vụ Hải Dương ngày 31 tháng 10 năm 

2023.

-Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, 

nghiệp vụ của CDNN giáo viên tiểu học Hạng 1. 

- Không trong thời hạn xử lí kỉ luật; không trong thời gian 

thực hiện các quy định liên quan đến kỉ luật theo quy định 

của Đảng và của Pháp luật  

3
Nguyễn Thị 

Ngọc
28/02/1987 x

Giáo 

viên

Trường 

Tiểu học 

Bình Lãng

14 năm 

2 tháng

2 năm 7  

 tháng
4

V.07.03.

28

Cử 

nhân 

Giáo 

dục 

Tiểu 

học 

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

theo tiêu 

chuẩn 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

giáo viên 

Tiểu học 

hạng II.

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Tiếng 

Anh 

Bậc 2

- Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm học 2024-2025.

- Quyết định số 654/ QĐ-UBND ngày 15.6.2026 của UBND 

xã Đại Sơn công nhận đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2025-2026.

- Giấy khen của UBND huyện Tứ Kỳ năm học 2021-2022.

- Giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học huyện Tứ Kỳ năm học 2021-

2022.

- Quyết định số 90/ QĐ- PGDĐT ngày 11/10/Q162024 của 

Phòng GDĐT huyện Tứ kỳ về công nhận đạt giải Ba cuộc thi 

thiết kế sản phảm giáo dục cùng Gen AI dành cho giáo viên.

- Giáo viên dạy giỏi cấp xã năm học 2025-2026. 


-Từ năm 2020-2026 có 5 năm được đánh giá hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên. Từ năm 2020-2026 có 5 năm được đánh 

giá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ( Năm 2021, 2022, 2023, 

2025, 2026). Năm 2022, 2025 Đảng viên hoàn thành Xuất 

sắc nhiệm vụ.

-Được bổ nhiệm CDNN Giáo viên tiểu học hạng II theo 

quyết định số 49/ QĐ_THBL ngày 13/6/2017 của trường 

Tiểu học Bình Lãng và quyết định số 228/QĐ-SNV ngày 

31/10/2023 của Sở Nội vụ Hải Dương.

- Đáp ứng đủ tiêu chuẩn về năng lực, chuyên môn nghiệp 

vụ của  CDNN Giảo viên Tiểu học hạng I.

 -Không trong thời gian xử lí kỉ luật; không trong thời gian 

thực hiện các quy định liên quan đến kỉ luật theo quy định 

II. TRƯỜNG TIỂU HỌC KỲ SƠN

A. VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ



1
Nguyễn Thị 

Diệu Linh
23/06/1978 x

Phó 

Hiệu 

trưởng

Trường 

Tiểu học 

Kỳ Sơn

9 năm 

1 tháng

9 năm 

1 tháng
4.68

V.07.03.

28

Cử 

nhân 

Giáo 

dục 

Tiểu 

học

Chứng 

chỉ Bồi 

dưỡng 

theo tiêu 

chuẩn 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng II

Có khả 

năng 

ứng 

dụng 

Công 

nghệ 

thông 

tin cơ 

bản 

trong 

hoạt 

động 

nghề 

nghiệp

Sử 

dụng 

được 

ngoại 

ngữ ở 

trình 

độ 

tương 

đương 

bậc 2 

khung 

năng 

lực 

ngoại 

ngữ 

Việt 

- Giải Nhất Hội thi Giáo viên gỏi cấp Tiểu học năm học 2015-

2016

- Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2015-2016. 

- Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ các năm học: 

2022-2023; 2023-2024;2024-2025 đã có thành tích tiêu biểu 

trong thực hiện nhiệm vụ năm học.  

- Giấy khen của Đảng bộ xã Đại Sơn năm 2024 Hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ được giao

- Được xếp loại năm học 2020-2021 hoàn thành  xuất sắc 

nhiệm vụ, năm học 2021-2022 và 2022-2023 hoàn thành tốt 

nhiệm vụ. Năm học 2023-2024 hoàn thành Xuất sắc nhiệm 

vụ. Năm học 2024-2025 hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

- Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên Tiểu học hạng II theo 

quyết định số 14/QD-THHD ngày 03/6/2017 của Hiệu 

trưởng trường Tiểu học Hưng Đạo . 

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, 

nghiệp vụ của CDNN giáo viên tiểu học hạng II. 

- Không trong thời hạn xử ký  luật; không trong thời gian 

thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định 

của Đảng và pháp luật.

1 Vũ Thị Mỵ 15/9/1977 x
Tổ 

trưởng

Trường 

Tiểu học 

Đại Đồng

14 năm 9 năm 5.36
V.07.03.

28

Đại học 

Tiểu 

học

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 2

Chứng 

chỉ Ứng 

dụng 

CNTT

Chứng 

chỉ 

tiếng 

Anh A

-Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở các năm học: 2013 - 

2014, 2020 - 2021; 2023 - 2024, 2024 - 2025

- Được Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tặng Bằng khen năm 

học 2019 - 2020

- Được Chủ tịch  UBND Huyện Tứ Kỳ tặng giấy khen các 

năm học:  2015 - 2016, 2018 - 2019; 2021 - 2022; 2022 - 2023

Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện năm học 2015- 2016 

 Được bổ CDNN hạng II năm 2012

5 năm học gần đây được xếp loại viên chức như sau:

- 'Được đánh giá viên chức Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 

các năm học : 2020 - 2021; 2021 - 2022; 2022 - 2023 và 

2025 - 2026

- Được đánh giá viên chức Hoàn thành tốt nhiệm vụ các 

năm học: 2023 - 2024 và 2024 - 2025

* Thi GV dạy giỏi cấp huyện: Năm học 2018 - 2019: Đạt 

giải Nhì; Năm học 2020-2021: Đạt giải Nhất

*; Năm học 2015-2016 đạt GV chủ nhiệm giỏi cấp huyện

2
Nguyễn Thị 

Tuyến
8/29/1979 x

Trường 

Tiểu học 

Đại Đồng

14 năm 9 năm 4.68
V.07.03.

28

Cử 

nhân 

SP 

Tiếng 

Anh

Đại học

Ứng 

dụng cơ 

bản

B2 

tiếng 

Anh; B 

tiếng 

Pháp

- Lao động tiên tiến năm học 2021- 2022; 2022-2023. 2024-

2025; 2025-2026

- Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố năm học 2022-2023; 

- Năm học 2022- 2023, 2023- 2024 hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ.  

- Bằng khen của CT UBND tỉnh Đồng Nai, theo QĐ số 4076/ 

QĐ-UBND ngày 27/12/2024-Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai;  

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2023-2024_ QĐ số 

156/QĐ UBND, ngày 15/01/2025-Chủ tịch UBND thành phố 

Biên Hòa;

Được bổ nhiệm CDNN hạng II năm 2013

HTTNV các năm từ 2021 đến 2025;

HTXSN năm học 2022- 2023; 2023- 2024

 

III. TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI ĐỒNG

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ





























































Văn bằng 

hiện có (ghi rõ chuyên 

ngành đào tạo)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18

1 Nguyễn Thị Uyên 5/24/1974 x Giáo viên
Trường Tiểu học 

Bình Lãng

19 năm 3 

tháng

2 năm 7 

tháng
4.98 V.07.03.29 Cử nhân Giáo dục Tiểu học

Chứng chỉ bồi dưỡng theo 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp giáo viên Tiểu học 

hạng II, hạng III.

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Chứng 

chỉ Tiếng 

Anh 

hạng A1

- Giáo viên dạy giỏi cấp huyện  năm 

học 2018-2019.

 - Giấy khen của UBND huyện các 

năm (2018-2019; 2024-2025)

- Đạt danh hiệu LĐTT các năm 2014 

-2015 đến năm 2024-2025 

- HTTNV các năm 2020 đến 2025

Được xếp loại chất lượng ở mức Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 

từ năm 2011-2012;2012-2013; 2014- 2015; 2018-2019.

 Là đảng viên luôn hoàn thành Xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm 

vụ.

- Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên Tiểu học hạng III QĐ số 01 

ngày 23 tháng 11 năm 2005 của trường Tiều học Bình Lãng . Đã 

được bổ nhiệm CDNN giáo viên Tiểu học hạng III tại Quyết định 

số 53/QĐ-THBL ngày 13/6/2017 của trường Tiểu học Bình Lãng.

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của CDNN giáo viên tiểu học hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực 

hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng 

và của pháp luật.

2 Nguyễn Thị Hoa 18/12/1975 x Giáo viên
Trường Tiểu học 

Bình Lãng

19 năm 8 

tháng

2 năm 7 

tháng
4.98 V.07.03.29 Cử nhân Giáo dục Tiểu học

Chứng chỉ bồi dưỡng theo 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp giáo viên Tiểu học 

hạng II, hạng III.

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Tiếng 

Anh bậc I

Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm 

(2009-2010; 2019-2020; 2022- 

2023; 2024- 2025). Giáo viên dạy 

giỏi cấp huyện các năm (2009-2010; 

2015-2016).Giấy khen của UBND 

huyện các năm (2014-2015; 2015-

2016; 2016-2017; 2021-2022) 

- Được xếp loại chất lượng ở mức Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 

từ năm 2015 đến năm 2024 và năm 2026. Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ năm 2025. Năm 2021,2023,2024 Đảng viên hoàn thành Xuất 

sắc nhiệm vụ.

- Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên Tiểu học hạng III QĐ số 01 

ngày 23 tháng 11 năm 2005 của trường Tiều học Bình Lãng,  

- Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên Tiểu học hạng III tại Quyết 

định số 53/QĐ-THBL ngày 13/6/2017 của trường Tiểu học Bình 

Lãng.

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của CDNN giáo viên tiểu học hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực 

hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng 

và của pháp luật.

3 Nguyễn Thị Huyền 10/08/1992 x Giáo viên
Trường Tiểu học 

Bình Lãng

9 năm 6 

tháng

2 năm 7 

tháng
3.33 V.07.03.29 Cử nhân Giáo dục Tiểu học

Chứng chỉ bồi dưỡng theo 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp giáo viên Tiểu học.

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Tiếng 

anh Bậc 1

- Giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm 

2021-2022. 

- Giáo viên dạy giỏi cấp xã năm 

(2025-2026). 

- Giấy khen của UBND huyện  năm 

(2021-2022) 

- Được xếp loại chất lượng ở mức Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 

từ năm 2022, 2023. Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020, 

2021,2024, 2025, 2026. Từ năm 2022 đến nay là Đảng viên hoàn 

thành tốt nhiệm vụ.

- Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên Tiểu học hạng III 

(V.07.03.08) QĐ số 1681/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 

2021. Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên Tiểu học hạng III 

(V.07.03.29) tại Quyết định số 3345/QĐ-UBND ngày 

01/11/2023 của UBND huyện Tứ Kỳ.

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của CDNN giáo viên tiểu học hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực 

hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng 

và của pháp luật.

UBND XÃ ĐẠI SƠN Phụ lục số 02

DANH SÁCH VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT THĂNG HẠNG

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC TIỂU HỌC TỪ HẠNG III LÊN HẠNG II

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 
Nam Nữ

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác theo vị 

trí việc làm

Các danh hiệu thi đua và hình 

thức khen thưởng đạt được trong 

thời gian giữ chức danh nghề 

nghiệp hạng II hoặc tương đương 

I. TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH LÃNG

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

II. TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

Các điều kiện, tiêu chuẩn khác
Hệ số 

lương

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ

Trình độ Quản lý nghề 

nghiệp

Trình độ 

tin học

Trình độ 

ngoại 

ngữ

Cơ quan  đang làm 

việc

Thời gian 

giữ chức 

danh nghề 

nghiệp 

hạng II 

hoặc 

tương 

đương

Thời gian 

bổ nhiệm 

chức danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ 

đúng quy 

định

Mức lương hiện hưởng
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1 Phạm Thị Doan 08/12/1993 x

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III

Trường Tiểu học 

Hưng Đạo

10 năm 7 

tháng

2 năm 7 

tháng
3.33 V.07.03.29

Bằng Cử nhân Ngành Giáo 

dục Tiểu học

Chứng chỉ bồi dưỡng theo 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp giáo viên Tiểu học 

Hạng II.

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Tiếng 

Anh 

Trình độ 

B

- Bằng khen của UBND thành phố Hải Phòng 

đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

từ năm học: 2018-2019 đến năm học 2019- 

2020.

- Giáo viên dạy Giỏi cấp Huyện năm học 2017-

201

- Giáo viên dạy Giỏi cấp Huyện năm học 2019-

2020.

-- Được xếp loại chất lượng ở mức Hoàn thành tốt trở lên trong 05 năm 

từ năm học 2021 -2022  đến  năm học 2025- 2026. 

- Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên tiểu học hạng III tại Quyết định số 

13B/QĐ của Trường Tiểu học Quốc Tuấn ngày 01/04/2019 Mã số 

V.07.03.08 và Quyết định số 3354/QĐ-UBND Huyện Tứ Kỳ  ngày 

01/11/2023 Mã số V.07.03.29 .

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của 

CDNN giáo viên tiểu học hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực hiện các 

quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp luật.

- Hợp đồng lao động số 04/HĐLĐ kí ngày 01 tháng 9 năm 2015 đến ngày 

31 tháng 7 năm 2016 và  Hợp đồng lao động số 04//HĐLĐ kí ngày 01 

tháng 8 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 về việc làm Giáo viên 

tại Trường Tiểu học Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc , Tỉnh Hải Dương 

hưởng lương từ ngân sách nhà nước và tham gia BHXH bắt buộc theo 

quy định.

2 Mạc Thị Thu Thảo 09/10/1979 x

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III

Trường Tiểu học 

Hưng Đạo

20 năm 5 

tháng

2 năm 7 

tháng
3.99 V.07.03.29 Cử nhân giáo dục Tiểu học

Chứng chỉ bồi dưỡng theo 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp giáo viên Tiểu học 

hạng III, hạng II

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Tiếng 

anh bậc 2

- Giáo viên giỏi hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp 

Tiểu học huyện Tứ Kỳ năm học 2017-2018. 

- Giấy khen của UBND huyện Tứ Kỳ năm học 

2024- 2025.

- Được xếp loại chất lượng ở mức Hoàn thành tốt  trong 05 năm từ 2020 đến 2025.

-  Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên Tiểu họcchính; Mã số: 15a.204 tại Quyết 

định số 01/QĐ-HT ngày 01/01/2007 của trường Tiểu học Đại Hợp. '- Đã được bổ 

nhiệm CDNN giáo viên Tiểu học hạng III tại Quyết định số 3354/QĐ-UBND ngày 

01/11/2023 củaUBND huyện Tứ Kỳ.

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của CDNN giáo 

viên tiểu học hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực hiện các quy định 

liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp luật.
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Tiêu chuẩn theo Đề án vị trí việc làm

Văn bằng 

hiện có (ghi rõ 

chuyên ngành đào 

tạo)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Vũ Văn Cường 24/08/1981 x Phó Hiệu trưởng Trường THCS Bình Lãng
16 năm, 5 

tháng

 16 năm 5 

tháng
4.68 V.07.04.31

Có bằng Cử nhân trở lên thuộc ngành 

đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo 

viên trung học cơ sở. Trường hợp môn 

học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân 

thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải 

có bằng Cử nhân chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp sư 

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành.

Cử nhân Sư phạm 

Hoá học

Chứng chỉ bồi dưỡng theo 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp giáo viên trung học cơ 

sở.

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

- Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh 

Hải Dương đã có thành tích xuất sắc 

trong năm học 2024- 2025; 

- Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện 

Tứ Kỳ đã có thành tích tiêu biểu trong 

năm học  2019- 2020; 2020-2021 

- Chiến sĩ thi đua cơ sở trong các năm 

học  2012-2013; 2013- 2014; 2018- 

2019; 2021- 2022; 2022- 2023, 2023-

2024; 2024-2025;

- Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm 

học 2020-2021

- Giáo viên dạy giỏi cấp Trung học cơ sở 

huyện Tứ Kỳ trong các năm 2012-2013, 

2015-2016; 2017-2018.

1 Phạm Thị Hường 22/12/1982 x Giáo viên Trường THCS Bình Lãng
16 năm 8 

tháng

16 năm 8 

tháng
4.68 V.07.04.31

Có bằng Cử nhân trở lên thuộc ngành 

đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo 

viên trung học cơ sở. Trường hợp môn 

học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân 

thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải 

có bằng Cử nhân chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp sư 

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành.

Cử nhân sư phạm 

Hóa

Chứng chỉ bồi dưỡng theo 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp giáo viên trung học cơ 

sở.

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Tiếng 

anh bậc 1

- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 

học: 2023-2024. 

- Danh hiệu LĐTT các năm học 2016-

2017, 2017-2018, 2018-2019, 2020 - 

2021, 2021-2022, 2022-2023, 2024-

2025. 

- Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện 

Tứ Kỳ đã có thành tích tiêu biểu năm học 

2020-2021; 


1
Phạm Thị Thu 

Huyền
26/10/1974 x Giáo viên Trường THCS Đại Sơn

14 năm 8 

tháng

2 năm 6 

tháng
5.36 V.07.04.31

Có bằng Cử nhân trở lên thuộc ngành 

đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo 

viên trung học cơ sở. Trường hợp môn 

học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân 

thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải 

có bằng Cử nhân chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp sư 

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành.

Cử nhân Sư phạm 

Ngữ Văn

Chứng chỉ bồi dưỡng theo 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp giáo viên trung học cơ 

sở.

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Tiếng 

anh bậc 2

- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở các 

năm học: 2012-2013; 2013-2014, 2023-

2024. 

-Danh hiệu LĐTT các năm học: 2011-

2012, từ năm 2014 đến năm 2023, 2024-

2025. 

- Bằng khen của Ban chấp hành Liên 

đoàn lao động tỉnh Hải Dương vì có 

thành tích xuất sắc năm học 2023-2024 

- Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện 

Tứ Kỳ các năm học 2020-2021; 2021- 

2022; 

- Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện 

Tứ Kỳ đã có thành tích xuất sắc trong 

phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công 

II. TRƯỜNG THCS ĐẠI SƠN

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

UBND XÃ ĐẠI SƠN Phụ lục số 02

DANH SÁCH VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT THĂNG HẠNG

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC THCS TỪ HẠNG II LÊN HẠNG I

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 
Nam Nữ

Chức vụ hoặc chức 

danh công tác theo 

vị trí việc làm

I. TRƯỜNG THCS BÌNH LÃNG

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

Hệ số 

lương

A. VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

Cơ quan  đang làm việc

Thời gian 

giữ chức 

danh nghề 

nghiệp 

hạng II 

hoặc tương 

đương

Thời gian 

bổ nhiệm 

chức danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ 

đúng quy 

định

Mức lương hiện hưởng Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của CDNN dự xét

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ

Trình độ chuyên môn

Trình độ Quản lý nghề 

nghiệp

Trình độ 

tin học

Trình độ 

ngoại 

ngữ

Các danh hiệu thi đua và hình thức 

khen thưởng đạt được trong thời gian 

giữ chức danh nghề nghiệp hạng II 

hoặc tương đương 
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2
Trương Thị 

Thanh Huệ
11/12/1977 x Giáo viên Trường THCS Đại Sơn

16 năm 01 

tháng

2 năm 6 

tháng
5.02 V.07.04.31

Có bằng Cử nhân trở lên thuộc ngành 

đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo 

viên trung học cơ sở. Trường hợp môn 

học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân 

thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải 

có bằng Cử nhân chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp sư 

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành.

Cử nhân Sư phạm 

Ngữ Văn

Chứng chỉ bồi dưỡng theo 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp giáo viên trung học cơ 

sở.

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Tiếng 

anh bậc 2

- Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2024- 

2025. 

- Danh hiệu Lao động tiên tiến từ năm 

học 2011-2012 đến nay,

- Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện 

Tứ Kỳ đã có thành tích tiêu biểu các năm 

học 2017-2018; 2022- 2023; 2023-2024 

- Giáo viên dạy giỏi cấp Trung học cơ sở 

huyện Tứ Kỳ, năm học 2017-2018;

4
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- Được xếp loại chất lượng ở mức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

liên tục từ năm 2021 đến năm  2025.

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của CDNN giáo viên THCS hạng I.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực 

hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng 

và của pháp luật.

- Quyết định số 229/QĐ-SNV ngày 31/10/2023 về việc bổ nhiệm 

chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức giảng dạy trong 

các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập 2023. 

 - Năm học 2012-2013, 2015-2016; 2017-2018 đạt GVG cấp 

huyện môn Hoá học- hội thi giáo viên dạy giỏi huyện cấp trung 

học cơ sở, trong đó năm 2012-2013và  2017-2018: đều đạt giải Ba

 - Đã được bổ nhiệm giáo viên THCS  chính mã số 15a201 tại 

quyết định số 235/QĐ-SNV Hải Dương  ngày 15/10/2009  . Được 

bổ nhiệm  GV THCS hạng II mã số V07.04.11 ngày 16/06/2017 

số 51/QĐ-THCSBL. Được bổ nhiệm GVTHCS hạng II mã số 

V.07.04.31 ngày 31/10/2023 số 229/QĐ-SNV Hải Dương.          

- HTTNV từ năm 2017 đến năm 2025.

- HTXSNV các năm học 2022-2023, 2023 -2024 

- Năm học 2015-2016, năm học 2017-2018, năm học 2023-2024 

đạt GVG cấp huyện môn Hóa học- hội thi giáo viên dạy giỏi 

huyện cấp trung học cơ sở. 

- Năm học 2014-2015, 2015-2016 đều đạt giải nhì cuộc thi:" Dạy 

học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học cơ sở". 

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của CDNN giáo viên THCS hạng I.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực 

hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng 

- Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên THCS hạng II tại 

quyết định số 08/QĐ-THCSĐĐ ngày 04/06/2017 của HT 

trường THCS Đại Đồng                                                            

   Quyết định số 229/QĐ-SNV ngày 31/10/2023 về việc 

bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông 

công lập 2023.

Được xếp loại chất lượng ở mức Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ các năm 2020-2021; 2021-2022; 2022-

2023;2023-2024                                                        

- Được xếp loại chất lượng ở mức Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ các năm 2024-2025;

-  Năm học 2013-2014 đạt GVG cấp huyện môn ngữ văn- 

hội thi giáo viên dạy giỏi huyện cấp trung học cơ sở. 

- Năm học 2014-2015 đạt giải ba cuộc thi:" Dạy học theo 

II. TRƯỜNG THCS ĐẠI SƠN

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

Phụ lục số 02

DANH SÁCH VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT THĂNG HẠNG

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC THCS TỪ HẠNG II LÊN HẠNG I

I. TRƯỜNG THCS BÌNH LÃNG

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

A. VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

Các điều kiện, tiêu chuẩn khác
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-- Được xếp loại chất lượng ở mức Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ trở lên liên tục từ năm 2023 đến năm  2025.

- Quyết định số 229/QĐ-SNV ngày 31/10/2023 về việc bổ 

nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông 

công lập 2023.

- Năm học 2013-2014 đạt GVG cấp huyện môn ngữ văn- 

hội thi giáo viên dạy giỏi huyện cấp trung học cơ sở. 

- Năm học 2014-2015 đạt giải ba cuộc thi:" Dạy học theo 

chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học cơ sở"

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, 

nghiệp vụ của CDNN giáo viên THCS hạng I.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời 

gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy 

định của Đảng và của pháp luật.
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Tiêu chuẩn theo Đề án vị trí việc làm

Văn bằng 

hiện có (ghi rõ 

chuyên ngành đào 

tạo)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Ngô Thị Thanh 18/9/1988 x Giáo viên
Trường THCS 

Đại Sơn
12 năm 8 tháng

2 năm 6 

tháng
3.66 V.07.04.32

Có bằng Cử nhân trở lên thuộc ngành 

đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo 

viên trung học cơ sở. Trường hợp môn 

học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân 

thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải 

có bằng Cử nhân chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp sư 

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành.

Bằng cử nhân sư 

phạm Âm nhạc

Chứng chỉ bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp giáo viên 

trung học cơ sở

- Có khả 

năng ứng 

dụng Công 

nghệ 

thông tin 

cơ bản 

trong hoạt 

động nghề 

nghiệp

- Có 

chứng chỉ 

ứng dụng 

công nghệ 

TT cơ bản

-Sử dụng 

được 

ngoại 

ngữ ở 

trình độ 

tương 

đương 

bậc 2 

khung 

năng lực 

ngoại 

ngữ Việt 

Nam

- Có 

chứng 

- Đạt Danh hiệu LĐTT từ  năm học 

2013-2014 đến năm học 2024-2025.

- Giấy khen của Chủ tịch UBND Huyện 

Tứ Kỳ các năm học: 2013-2014, 2014-

2015, 2015-2016, 2016-2017,  2017-

2018, 2020-2021, 2021-2022, Năm 

học 2022 - 2023, 2024-2025.    

-Bằng khen của Ban chấp hành Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Hải Dương 

các năm học: 2018- 2019, 2019 - 2020,  

 2023 - 2024.                                      

2 Lương Thị Duyên 29/20/1981 x Giáo viên
Trường THCS 

Đại Sơn
10 năm 4 tháng 01 năm 3 tháng 4.32 V.07.04.32

Có bằng Cử nhân trở lên thuộc ngành 

đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo 

viên trung học cơ sở. Trường hợp môn 

học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân 

thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải 

có bằng Cử nhân chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp sư 

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành.

Bằng cử nhân sư 

phạm Địa lí

Chứng chỉ bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp giáo viên 

trung học cơ sở

- Có khả 

năng ứng 

dụng Công 

nghệ 

thông tin 

cơ bản 

trong hoạt 

động nghề 

nghiệp

- Có 

chứng chỉ 

ứng dụng 

công nghệ 

TT cơ bản

-Sử dụng 

được 

ngoại 

ngữ ở 

trình độ 

tương 

đương 

bậc 2 

khung 

năng lực 

ngoại 

ngữ Việt 

Nam

- Có 

chứng 

-Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở các 

năm học: 2008-2009, 2010-2011, 

2012-2013.

- Lao động tiên tiến liên tục từ năm học 

2015-2016 đến năm học 2024-2025

- Giấy khen của chủ tịch UBND huyện 

các năm học 2016-2017, 2021-2022, 

2024-2025

- Giấy khen của chủ tịch UBND xã về 

thành tích BDHSG Địa lí 9 năm học 

2025-2026

3 Nguyễn Thị Thu Hương 18/02/1980 x Giáo viên
Trường THCS 

Đại Sơn
23 năm 3 tháng 2 năm 6 tháng 4.98 V.07.04.32

Có bằng Cử nhân trở lên thuộc ngành 

đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo 

viên trung học cơ sở. Trường hợp môn 

học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân 

thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải 

có bằng Cử nhân chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp sư 

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành.

Bằng cử nhân 

Tiếng Anh Sư phạm

Chứng chỉ bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp giáo viên 

trung học cơ sở

- Có khả 

năng ứng 

dụng Công 

nghệ 

thông tin 

cơ bản 

trong hoạt 

động nghề 

nghiệp

- Có 

chứng chỉ 

ứng dụng 

công nghệ 

TT cơ bản

- Danh hiệu Chiến Sỹ Thi Đua cấp Cơ 

sở các năm học 2011-2012, 2020-2021 

vàv2022-2023.    

- Danh hiệu LĐTT các năm học 2010-

2011, 2014-2015, 2015-2016, 2016-

2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019- 

2020, 2021-2022, 2023-2024, 2024-

2025.

-Giấy khen của Chủ tịch UBND Huyện 

Tứ Kỳ các năm học 2014-2015, 2015-

2016, 2016-2017, 2019-2020, 2024-

2025.    

-Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục 

& Đào Tạo Hải Dương vì đã có thành 

tích Xuất sắc, Đạt Giải Ba Hội thi 
II. TRƯỜNG THCS BÌNH LÃNG

Các danh hiệu thi đua và hình thức 

khen thưởng đạt được trong thời 

gian giữ chức danh nghề nghiệp 

hạng II hoặc tương đương 

UBND XÃ ĐẠI SƠN Phụ lục số 02

DANH SÁCH VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT THĂNG HẠNG

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC THCS TỪ HẠNG III LÊN HẠNG II

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 
Nam Nữ

Chức vụ hoặc 

chức danh công 

tác theo vị trí 

việc làm

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

I. TRƯỜNG THCS ĐẠI SƠN

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

Cơ quan  đang 

làm việc

Thời gian giữ 

chức danh 

nghề nghiệp 

hạng II hoặc 

tương đương

Thời gian 

bổ nhiệm 

chức danh 

nghề nghiệp 

hiện giữ 

đúng quy 

định

Mức lương hiện hưởng Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của CDNN dự xét

Hệ số 

lương

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ

Trình độ chuyên môn

Trình độ Quản lý nghề 

nghiệp

Trình độ 

tin học

Trình độ 

ngoại 

ngữ
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1 Nguyễn Thị Chi 27/6/1990 x Giáo viên
Trường THCS 

Bình Lãng
10 năm

 9 năm 6 

tháng
3.33 V.07.04.32

Có bằng Cử nhân trở lên thuộc ngành 

đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo 

viên trung học cơ sở. Trường hợp môn 

học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân 

thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải 

có bằng Cử nhân chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp sư 

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành.

Bằng cử nhân Sư 

phạm Ngữ văn

Chứng chỉ bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp giáo viên 

trung học cơ sở

Có khả 

năng ứng 

dụng Công 

nghệ 

thông tin 

cơ bản 

trong hoạt 

động nghề 

nghiệp

- Có 

chứng chỉ 

ứng dụng 

Công nghệ 

TT cơ bản

-Sử dụng 

được 

ngoại 

ngữ ở 

trình độ 

tương 

đương 

bậc 2 

khung 

năng lực 

ngoại 

ngữ Việt 

Nam

- Có 

chứng 

- Giáo viên dạy giỏi cấp huyện  năm 

học 2020-2021.

- Giấy khen của chủ tịch UBNB huyện 

Tứ Kỳ các năm học 2020-2021, 2024-

2025. 

 - Đạt danh hiệu lao động tiên tiến các 

năm học: 2019-2020, 2020-2021, 

2021-2022, 2024-2025, 2025-2026.

-Giấy khen của chủ tịch UBND xã năm 

học 2019-2020. 

2 Nguyễn Thị Dung 25/10/1984 x Giáo viên
Trường THCS 

Bình Lãng
15 năm 5 tháng

5  năm 11 

tháng
3.99 V.07.04.32 Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh

Bằng cử nhân 

Tiếng Anh Sư phạm

Chứng chỉ bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp giáo viên 

trung học cơ sở

Có khả 

năng ứng 

dụng Công 

nghệ 

thông tin 

cơ bản 

trong hoạt 

động nghề 

nghiệp

- Có 

chứng chỉ 

ứng dụng 

Công nghệ 

TT cơ bản

-Đạt Danh hiệu Lao động tiên tiến các 

năm học 2010-2011, 2011-2012, 2014-

2015, 2016-2017, 2017-2018, 2018-

2019, 2019- 2020,  2021-2022,  2022-

2023, 2023-2024,  2024-2025.

- Giấy khen của Chủ tịch UBND Huyện 

Tứ Kỳ Năm học 2017-2018.    
                                        

3 Lê Thị Dịu 28//3/1990 x Giáo viên
Trường THCS 

Bình Lãng

12 năm 10 

tháng

5 năm 11 

tháng
3.66 V.07.04.32 Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh

Bằng cử nhân 

Tiếng Anh Sư phạm

Chứng chỉ bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp giáo viên 

trung học cơ sở

Có khả 

năng ứng 

dụng Công 

nghệ 

thông tin 

cơ bản 

trong hoạt 

động nghề 

nghiệp

- Có 

chứng chỉ 

ứng dụng 

Công nghệ 

TT cơ bản

B2

-Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 

2023 - 2024

- Giấy khen của chủ tịch UBND huyện 

năm học 2021 - 2022

- Danh hiệu Lao động tiên tiến các năm 

học: 2016-2017, 2018-2019, 2019-

2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-

2023, 2023-2024, 2024-2025

III THCS HƯNG ĐẠO

Nguyễn Văn Nhuận 15/04/1982 x Giáo viên THCS Hưng Đạo 13 năm 9 tháng
6 năm 5 

tháng
3.66 V.07.04.32 Cứ nhân khoa học ngành Toán - Tin

Chứng chỉ bồi 

dưỡng theo tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp giáo 

viên trung học cơ 

sở hạng II.

Đại học 

Chứng chỉ 

trình độ B 

loại khá

'- Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2023-

2024, 2024-2025.

-Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 

02/08/2023 của UBND tỉnh Hải 

Dương tặng Bằng khen 2022-2023.

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
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18

- Trong 03 năm từ 2023 đến 2025 được xếp loại chất lượng ở 

mức hoàn thành tốt trở lên.

- Hợp đồng lao động kí ngày 01/9/2012 đến tháng 31/12/019 

về việc làm GV tại trường THCS Kỳ Sơn

'- QĐ tuyển dụng viên chức của UBND huyện Tứ Kỳ số 

4995/QĐ-UBND ngày 30/12/2019.

'- QĐ bổ nhiệm CDNN và xếp lương viên chức giảng dạy 

trong trường THCS công lập năm 2023 của UBND huyện Tứ 

Kỳ ngày 01/11/2023.

'- Đạt Giáo viên dạy giỏi cấp huyện môn Âm nhạc năm học 

2014-2015, và năm học 2018-2019,        

'- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp 

vụ của CDNN giáo viên THCS hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian 

thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của 
- Trong 03 năm từ 2023 đến 2025 được xếp loại chất lượng ở 

mức hoàn thành tốt trở lên         

- Hợp đồng lao động kí ngày 01/9/2003 đến tháng 31/01/016 

về việc làm GV tại trường THCS Đại Đồng

'- QĐ tuyển dụng viên chức của UBND huyện Tứ Kỳ số 

188/QĐ-UBND ngày 27/01/2016.

'- QĐ bổ nhiệm CDNN và xếp lương viên chức giảng dạy 

trong các cơ sở GD mầm non, phổ thông công lập năm 2025 

(đợt 1) của UBND huyện Tứ Kỳ ngày 28/ 02/ 2025.

- Đạt giáo viên giỏi môn Địa lý năm học 2016-2017 theo QĐ 

số 47/QĐ-PGDĐT ngày 08/5/2017.

'- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp 

vụ của CDNN giáo viên THCS hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian 

thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của 
- QĐ tuyển dụng viên chức ngày  15/11/2001 của Ban Tổ 

chức chính quyền tỉnh Hải Dương số 557/QĐ-TC .

'- QĐ bổ nhiệm CDNN và xếp lương viên chức giảng dạy 

trong trường THCS công lập năm 2023 của UBND huyện Tứ 

Kỳ ngày 01/11/2023.

'- Đạt Giải Nhất Hội Thi " Giáo Viên dạy giỏi" Huyện Tứ Kỳ 

năm học 2016-2017, 2022-2023 và năm học 2024-2025.                 

        

'- Đạt Giải Ba hội thi  " Giáo Viên dạy giỏi"Tỉnh Hải Dương 

năm học 2016-2017, và được Công nhận là Giáo viên Giỏi 

Tỉnh  năm học 2024-2025.                            

'- Trong 03 năm từ 2023 đến 2025 được xếp loại chất lượng ở 

mức hoàn thành tốt trở lên         

'- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp 

vụ của CDNN giáo viên THCS hạng II.
II. TRƯỜNG THCS BÌNH LÃNG

Các điều kiện, tiêu chuẩn khác

Phụ lục số 02

DANH SÁCH VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT THĂNG HẠNG

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC THCS TỪ HẠNG III LÊN HẠNG II

90



  Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên THCS hạng III tại Quyết định 

số 3378/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tứ 

Kỳ

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ các năm học: 2015-2016,2016-2017, 2017-

2018, 2018  -2019,2019-2020, 2023-2024, 2025-2026.

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm học 2020-2021, 2021-2022, 

2024-2025.

     Quyết định tuyển dụng viên chức của UBND huyện Tứ Kỳ số 

43955/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 .

 

    Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của 

CDNN giáo viên THCS hạng II.

     Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực 

hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và 

của pháp luật.

- Năm học 2021-2022 và  Năm học 2022-2023 xếp loại viên chức 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ                        

'-  Năm học 2023-2024 và  Năm học 2024-2025 xếp loại viên chức 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ          

- QĐ tuyển dụng viên chức số 2411/QĐ-UBND ngày 14/07/2020 của 

UBND huyện Tứ Kỳ .

'- QĐ bổ nhiệm CDNN và xếp lương viên chức giảng dạy trong 

trường THCS công lập năm 2023 của UBND huyện Tứ Kỳ ngày 

01/11/2023.

'- Đạt Giải Nhì Hội Thi "Giáo Viên dạy giỏi" Huyện Tứ Kỳ Năm học 

2016-2017, Đạt giáo viên dạy giỏi  Huyện Tứ Kỳ năm học 2022-2023 

và năm học 2024-2025.                 

'- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của 

CDNN giáo viên THCS hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực hiện 

các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của 

- Năm học 2021-2022, Năm học 2022 - 2023 và Năm học 2023-2024 

xếp loại viên chức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ                        

'-  Năm học 2020-2021 và  Năm học 2024-2025 xếp loại viên chức 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ          

- QĐ tuyển dụng viên chức số 2411/QĐ-UBND ngày 14/07/2020 của 

UBND huyện Tứ Kỳ .

'- QĐ bổ nhiệm CDNN và xếp lương viên chức giảng dạy trong 

trường THCS công lập năm 2023 của UBND huyện Tứ Kỳ ngày 

01/11/2023.

'- Đạt Giải Ba Hội Thi "Giáo Viên dạy giỏi" Huyện Tứ Kỳ Năm học 

2016-2017, Đạt giáo viên Chủ Nhiệm giỏi  Huyện Tứ Kỳ năm học 

2021-2022.                 

'- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của 

CDNN giáo viên THCS hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực hiện 

các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của 

- Được xếp loại chất lượng ở mức Hoàn thành tốt trở lên 

trong 05 năm từ 2021 đến 2025.

-  Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên THCS hạng III tại 

Quyết định số 3378/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 của Ủy ban 

nhân dân huyện Tứ Kỳ

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp 

vụ của CDNN giáo viên tiểu học hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian 

thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của 

Đảng và của pháp luật.
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